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Tổng hợp các văn bản đã tham mưu TTĐU, HĐND & UBND, cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong tuần
 (Từ ngày 13 đến 19/7 năm 2026

	STT
	Cơ quan tham mưu
	Nội dung tham mưu
	Số lượng văn bản
	Trích yếu nội dung văn bản
	Ghi chú

	
1
	
Văn phòng Đảng ủy
	Tham mưu Thường trực Đảng ủy
	   
      21
	1. V/v tổ chức buổi làm việc của Thường trực Đảng ủy với Phòng Kinh tế; Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tân dịch vụ tổng hợp xã
2. về việc chỉ đạo triển khai sắp xếp cơ sở giáo dụcmầm non, phổ thông trên địa bàn xã
3. V/v tham gia ý kiến dự thảo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
4. về việc cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Văn phòng cấp ủy năm 2026
5. V/v rà soát dôi dư máy tính để phục vụ công tác chuyển đổi số tại các thôn
6. V/v triển khai một số nhiệm vụ sau sáp nhập các chi b
7. V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2026
8. V/v đăng ký nhu cầu mua sắm, cài đặt phần mềm bản quyền
9. LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY (Tuần từ ngày 13/07/2026 đến ngày 19/07/2026)
10. Quyết định Về việc kiện toàn Ban Tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó cháy rừng xã Lùng Phình, năm 2026
11. Kế hoạch Nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của các chi bộ thôn trực thuộc Đảng bộ xã Lùng Phình
12. Kế hoạch về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống lãng phí trong giai đoạn mới, trên địa bàn xã Lùng Phình
13. Kết luận CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY về dự thảo Nghị quyết phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030
14. Kết luận CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ Về việc cho ý kiến đối với nội dung, chương trình kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân xã khóa III, nhiệm kỳ 2026-2031 (kỳ họp thường lệ năm 2026)
15. Kết luận CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY về việc cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra theo Quyết định số 168-QĐ/ĐU
16. Kết luận CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY Về việc cho chủ trương đối với nội dung, chương trình kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân xã khóa III, nhiệm kỳ 2026 -2031 (kỳ họp thường lệ năm 2026)
17. Kết luận CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY Hội nghị Giao ban tuần 29 (từ ngày 13/7 đến ngày 19/7/2026)
18. Kết luận CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY về việc cho ý kiến phân công nhiệm vụ Phó trưởng ban kiêm nghiệm Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Lùng Phình
19. Kết luận CỦA BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG XÃ KHÔNG MA TÚY Về đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng "Xã không ma túy" trong thời gian qua và triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới trên địa bàn xã Lùng Phình năm 2026
20. Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 558-TB/TU, ngày 02/6/2026 của Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai (tại biểu làm việc với các xã: Bắc Hà, Bảo Nhai, Lùng Phình, Bản Liền, Cốc Lâu, Tả Củ Tỷ)
21. Quy định về thực hiện chế độ thăm khi ốm, trợ cấp mắc bệnh hiểm nghèo, thăm viếng đối với cán bộ và chế độ chính sách với đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng
	

	
	
	Cơ quan tự ban hành
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Ban xây dựng Đảng
	Tham mưu Thường trực Đảng ủy

	
     12
	1. Công văn số 67-CV/BXDĐ, ngày 13/7/2026, của ban xây dựng đảng về việc đề nghị trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn
2. Công văn số 554-CV/ĐU , ngày 13/7/2026 của Ban Xây dựng đảng về việc thăm gia ý kiến vào dự thảo Quy định kết nạp đảng viên là người dân tộc thiểu số
3. Tờ trình số 35-TTr/BXDĐ, ngày 14/7/2026 của Ban xây dựng đảng về việc trao tặng huy hiệu đảng
4. Giấy giới thiệu số 48-GT/ĐU, ngày 14/7/2026, của Đảng ủy về giới thiệu đi xác minh lý lịch đảng viên
5. Giấy giới thiệu số 49-GT/ĐU, ngày 14/7/2026, của Đảng ủy về giới thiệu đi xác minh lý lịch đảng viên 
6. Tham mưu Công văn Số 557- CV/ĐU ngày 13/7/2026 V/v triển khai hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ XI, năm 2026: 
7. Tham mưu Công văn Số 569- CV/ĐU ngày 15/7/2026 Về việc định hướng tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ
8  Tham mưu  Công văn số 595- Cv/ ĐU ngày 14/7/2026 về việc quán triệt, triển khai Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp thứ nhất về hoàn thiện thể chế, pháp luật .
9. Tham mưu Công văn số 560 ngày 14/7/2026 V/v tuyên truyền kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726 - 2026)
10. Tham mưu Công văn số 561-CV/ ĐU ngày 14/7/2026  V/v triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 117-TB/VPTW, ngày 04/7/2026 
11. Tham mưu kế hoạch số 157- KH/ĐU ngày 15/7/2026 Triển khai công tác tuyên vận tháng 7 năm 2026 
12. Tham mưu Công văn số 572- Cv/Đu ngày 16/7/2026 Về việc tăng cường phối hợp cung cấp, đăng tải tin, bài trên Cổng và trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy 
	

	
	
	Cơ quan tự ban hành
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Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy
	Tham mưu Thường trực Đảng ủy

	     
      02
	1. Tham mưu Đảng ủy xã xây dựng Báo cáo, tổng hợp biểu về kết quả thực hiện Đề án 03-ĐA/TU và Kế hoạch 24-KH/UBKTTU của Đảng ủy xã Lùng Phình.
2. Xây dựng và ban hành Báo cáo số 65 - BC/UBKTĐU, ngày 14/7/2026 của UBKT Đảng ủy xã về kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Lùng Phình trong tháng 07 năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 08 năm 2026
	

	
	
	Cơ quan tự ban hành 02
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MTTQ Việt Nam xã
	Tham mưu Thường trực Đảng ủy

	

     03
	 1. Xây dựng Thông báo số 03/TB-MTTQ ngày 10/7/2026 về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại kỳ họp giữa năm 2026 HĐND xã Lùng Phình khóa III, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
2. Xây dựng và ban hành Báo cáo số 38/BC-MTTQ-BTT về kết quả thực hiện các kết luận của Thường trực Đảng ủy trong 6 tháng đầu năm 2026; đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã, đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.Tham dự Kỳ họp thứ năm HĐND xã Lùng Phình khoá III, nhiệm kỳ 2026-2031 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026)
3. Ban hành các quyết định về kiện toàn tổ chức 12 Ban Công tác Mặt trận mới tại các thôn sau sắp xếp đơn vị hành chính;
	

	
	
	Cơ quan tự ban hành
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Đoàn thanh niên
	Tham mưu Thường trực Đảng ủy

	
     04
	1.  Báo cáo số 20-BC/ĐTN ngày 12/7/2026 báo cáo về thực hiện các Kết luận của thường trực Đảng ủy xã về các Nghị Quyết trung ương, của tỉnh, của xã Lùng Phình về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
2.  Báo cáo tuần số 27-BCT/ĐTN ngày 16/7/2026 báo cáo tuần 27 của Ban chấp hành đoàn xã.
3.  Báo cáo số 07-BC/ĐTN ngày 13/7/2026 Báo cáo tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành đoàn xã.
 4. Thông tri số 10-TT/ĐTN Ngày 16/7/2026 của Ban chấp hành đoàn xã về việc triệu tập đoàn viên thanh niên tham gia phát quang, dọn dẹp khu nhà trường PTDTBT THCS Lầu Thí Ngài (cũ).
	

	
	
	Cơ quan tự ban hành  09
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Hội Phụ nữ
	Tham mưu Thường trực Đảng ủy

	

     04
	1.  Báo cáo số: 41/BC - BTV ngày 13/07/2026 Kết quả thực hiện các kết luận của Thường trực Đảng ủy 6 tháng đầu năm 2026. 
2.  Báo cáo số: 42/KH- BTV ngày 15/07/2026 Báo cáo công tác Hội và phong trào phụ nữ tháng 07/2026 kế hoạch hoạt động tháng 08/2026 
3.  Kế hoạch số: 58/KH- BTV ngày 15/7/2026 kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm ngày 27/7 Ngày thương binh Liệt Sĩ
4. Kế hoạch số: 59/KH- BTV ngày 15/7/2026 Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 10/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống lãng phí trong giai đoạn mới của Hội LHPN xã Lùng Phình
	

	
	
	Cơ quan tự ban hành: 8 văn bản trong đó tham mưu cho UBMTTQ xã: 03 văn bản.
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Hội Nông Dân
	Tham mưu Thường trực Đảng ủy

	
    04
	1. Kế hoạch công tác tuần 29  từ ngày 13 -19/7/2026
2.  Báo cáo số: 37-BC/HNDX, ngày 13 tháng 7 năm 2026, báo cáo công tác hội và phong trào nông dân tháng 7, phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2026
3.  Công văn số;10 -CV/HNDX, ngày 15 tháng 7 năm 2026 về chỉ đạo các Chi hội thực hiện công tác tuyên truyền tháng 7 và triển khai các văn bản của tỉnh,  TTĐU xã về tuyên truyền trong tháng 7 năm 2026
4.  Báo cáo số:38-BC/HNDX, ngày 16 tháng 7 năm năm 2026, báo cáo tuần từ ngày 13 - 19/7/2026
	

	
	
	Cơ quan tự ban hành 07 văn bản (Lũy kế từ ngày 26 đến nay)
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Hội Cựu Chiến Binh
	Tham mưu Thường trực Đảng ủy

	
      04
	1.  Báo cáo số: 45/BC-CCB, ngày 13/7/2026 về kết quả thực hiện các kết luận của thường trực Đảng xã 6 tháng đầu năm 2026.
2.  Báo cáo số: 46 /BC-CCB, ngày 14/7/2026 về báo cáo công tác tuần.
3.  Báo cáo số: 47/BC-CCB, ngày 15/7/2026 báo cáo công tác hội và phong trào hội CCB tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2026.
4.  Kế hoạch số: 19/KH-CCB, về tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm ngày thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
	

	
	
	Cơ quan tự ban hành
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Ban kinh tế - Ngân sách (HĐND)
	Tham mưu Thường trực HĐND

	

   04
	1.  Báo cáo thẩm tra số 16/BC-BKTNS ngày 13/7/2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2026 xã Lùng Phình.
2.  Báo cáo số 17/BC-UBND ngày 15/7/2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách về kết quả hoạt động tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã Lùng Phình.
3.  Báo cáo Tuần 29 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã.
	

	
	
	Cơ quan tự ban hành
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Ban văn hóa xã hội 
(HĐND)
	Tham mưu Thường trực HĐND

	


    09
	1.  Báo cáo thẩm tra số 17/BC-BVHXH ngày 13/7/2026 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND xã Lùng Phình về Báo cáo tình hình công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Công an xã Lùng Phình.
2.  Báo cáo thẩm tra số 18/BC-BVHXH ngày 13/7/2026 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND xã Lùng Phình về Tờ trình và dự thảo nghị quyết việc điều chỉnh, bổ Quy chế làm việc của HĐND xã Lùng Phình khóa III, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
3.  Báo cáo thẩm tra số 19/BC-BVHXH ngày 13/7/2026 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND xã Lùng Phình về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của UBND xã Lùng Phình.
4.  Báo cáo thẩm tra số 20/BC-BVHXH ngày 13/7/2026 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND xã về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND xã về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Lùng Phình.
5.  Báo cáo thẩm tra số 21/BC-BVHXH ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ủy ban nhân dân xã.
6. Báo cáo thẩm tra số 22/BC-BVHXH ngày 14 tháng 7 năm 2026 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã về dự thảo Nghị quyết chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân  xã Lùng Phình năm 2026.
7.  Báo cáo thẩm tra số 23/BC-BVHXH ngày 14 tháng 7 năm 2026 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã về dự thảo Nghị quyết và Quy chế tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân xã Lùng Phình khóa III, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
8.  Báo cáo thẩm tra số 24/BC-BVHXH ngày 14 tháng 7 năm 2026 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2026 của Hội đồng nhân dân xã Lùng Phình khóa III, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
9.  Báo cáo số 24/BC-BVHXH ngày 17 tháng 7 năm 2026 kết quả hoạt động tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2026 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã Lùng Phình.
	

	
	
	Cơ quan tự ban hành
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Văn phòng HĐND & UBND
	Tham mưu Thường trực HĐND & UBND
	
	- Báo cáo số 12/BC-VP ngày 13/7/2026 báo cáo kết quả triển khai thực hiện công trình đường giao thông nông thôn;
- Công văn số 958/UBND-VP ngày 13/7/2026 về triển khai thực hiện Chương trình MTQG về phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;
- Lịch công tác của Thường trực HĐND và UBND tuần thứ 29;
- Tờ trình số 34/TTr-VP ngày 14/7/2026 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu từ công trình hoàn thành: Sửa chữa 02 trụ sở UBND xã Lùng Phình;
- Công văn số 967/UBND-TH ngày 14/7/2026 về việc rà soát, báo cáo làm rõ quy trình tham mưu văn bản số 843/UBND-VHXH; 915/UBND-VHXH;
- Công văn số 965/UBND-VP ngày 14/7/2026 mời họp đánh giá tiến độ triển khai các công trình xây dựng trên địa bàn xã;
- Giấy mời số 11/GM-VP ngày 15/7/2026 về việc bàn giao nhà văn hóa đa năng trung tâm xã Lùng Phình năm 2026;
- Công văn số 974/UBND-TH ngày 15/7/2026 về việc báo cáo và đề nghị trao đổi liên đến căn cứ ban hành Quyết định số 1392/QĐ-SGDĐT;
- Báo cáo số 13/BC-VP ngày 15/7/2026 về kết quả rà soát lịch sử cấp số và đóng dấu đối với văn bản..;
- Công văn số 36/CV-VP ngày 15/7/2026 về việc đề nghị điều chuyển tài sản nhà văn hóa Trung tâm xã Lùng Phình do văn phòng HĐND và UBND xã quản lý lần 02;
- Công văn số 975/UBND-VP ngày 16/7/2026 về việc dự họp xét chế độ theo Nghị định số 154/2025/NQ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ;
- Công văn số 979/UBND-VP ngày 16/7/2026 về việc thực hiện công văn số 561-CV/ĐU về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận 117-TB/VPTW ngày 04/7/2026;
- Công văn 980/UBND-VP ngày 16/7/2026 về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Đề án “ xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045;
- Công văn số 981/UBND-VP ngày 16/7/2026 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 178/2026/NQ-CP ngày 20/5/2026 của Chính phủ;
- Công văn số 982/UBND-VP ngày 16/7/2026 về việc tham gia ý kiến đối với báo cáo sơ bộ kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp;
[bookmark: _GoBack]- Công văn số 985/UBND-VP ngày 17/7/2026 về việc mời họp xét chế độ theo Nghị định số 154 của Chính phủ;
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	1. Báo cáo số 331/BC-UBND ngày 09/7/2026 về việc Tình hình thực hiện Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 trên địa bàn xã Lùng Phình 
2. Tờ trình số 121/TTr-UBND ngày 10/7/2026 Về việc đề xuất kinh phí còn dư thừa đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 chuyển nguồn sang năm 2026 xã Lùng Phình 
3. Văn bản số 947 /UBND-KT ngày 09/7/2026 của UBND xã Lùng Phình về việc  tham mưu xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 xã Lùng Phình.
4. Văn bản số 943 /UBND-KT ngày 09/7/2026 của UBND xã Lùng Phình về việc Văn bản rà soát nhu cầu thực hiện kinh phí tiền lương 2.530.000 đồng năm 2026 xã Lùng Phình
5. Văn bản số 945 /UBND- KT ngày 09/7/2026 của UBND xã Lùng Phình về việc  tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào cai về quy định mức chi đối với Quỹ phòng thủ dân sự tỉnh
6. Báo cáo số 333/BC-UBND ngày 09/7/2026 của UBND xã Lùng Phình về việc thu ngân sách trên địa bàn xã tháng 7 năm 2026
7. Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 của UBND xã Lùng Phình về việc công khai ngân sách 06 tháng năm 2026 xã Lùng Phình
8. Văn bản số 956/UBND-KT ngày 13/6/2026 điều chỉnh thông tin tài khoản tiếp nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
9. Văn bản số 942/UBND-KT ngày 9/7/2026 hướng dẫn thủ tục tiếp nhận, quản lý tài sản công tại Xưởng sơ chế, chế biến dược liệu thôn Tả Chải 
10. VB số 948/UBND-KT ngày 09/7/2026 V/v cung cấp thông tin về lãnh đạo, cán bộ trực theo dõi báo cáo về chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã Lùng Phình.
11. BC số 337 /BC-UBND ngày 10/7/2026 về Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 6 tháng, cả năm 2026; Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 (Lĩnh vực nông nghiệp môi trường).
12. VB số 948/UBND-KT ngày 14/7/2026 V/v tham gia ý kiến Danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh trên địa bàn tỉnh.
13. BC số 340 /BC-UBND ngày 14/7/2026 về Kết quả thẩm định phương án giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Lùng Phình, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai.
14. BC số 342/BC-UBND ngày 15/7/2026 về Kết quả rà soát hợp tác xã cấp đăng ký ngoài Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã trên địa bàn xã Lùng Phình.
15. BC số 343 /BC-UBND ngày 15/7/2026 về Kết quả rà soát các công trình cấp nước nông thôn tập trung trên địa bàn xã Lùng Phình.
16. VB số 968/UBND-KT ngày 15/7/2026 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công.
17. VB số 969/UBND-KT ngày 15/7/2026 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp xã.
18. VB số 970/UBND-KT ngày 15/7/2026 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch hành động cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số PCI năm 2026.
19. KH số 204/KH-UBND ngày 15/7/2026 KH Phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã năm 2027.
20.  BC số 330/BC-UBND ngày 9/7/2026 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng năm 2026, xây dựng kế hoạch và nhu cầu kinh phí năm 2027.
21.  BC số 338/BC-UBND  ngày 14/7/2026 Báo cáo báo cáo kết quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp đạt tiêu chuẩn hữu cơ, GAP. .
22.  VB số 964/UBND- KT ngày 14/7/2026 về chiển khai các biện pháp phòng chống bệnh LMLM.
23.  VB Số 949/UBND- KT ngày 9/7/2026 vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực Lâm nghiệp, Kiểm lâm và lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.
24.  VB số 960/UBND- KT ngày 14/7/2026 Kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
25. VB số 81/TB-UBND ngày 10/7/2026 về việc kiểm tra nguồn gốc thuốc BVTV nhập khẩu tại chợ phiên Lùng Phình.
26.  Công văn số 946/UBND-PKT ngày 9/7/2026 về chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá trên địa bàn xã Lùng Phình
27.  Phương án số 3/PA-UBND ngày 9/7/2026 Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026 trên địa bàn xã Lùng Phình
28.  Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 về điều chỉnh số nhân khẩu hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 Đợt 01 tháng 07 năm 2026
29. Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 6/7/2026 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường Seng Sui - Nàng Cảng, xã Lùng Phình
30. Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 6/7/2026 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường Lênh Sui Thàng - Nà Trí Chủ, xã Lùng Phình
31. Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 6/7/2026 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường TL159 - Trường TH Pả Chư Tỷ, xã Lùng Phình
32. Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 6/7/2026 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường Tẩn Chư Thượng, xã Lùng Phình
33. Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 6/7/2026 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường Tẩn Chư Thượng, xã Lùng Phình
34. Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 6/7/2026 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông khu vực chợ Văn hóa, xã Lùng Phình
35. Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 6/7/2026 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường Lả Dì Thàng đi khu sản sản xuất thôn Sín Chải, xã Lùng Phình
36. Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 6/7/2026 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường trường Mầm Non đi hộ ông Ma Xín Dùng, xã Lùng Phình
37. Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 6/7/2026 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường Seng Sui, Nà Mổ, xã Lùng Phình
38. Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2026) về việc giao danh mục chi tiết công tác duy tu, bảo dưỡng đường GTNT quý I, II năm 2026 xã Lùng Phình.
39.  Báo cáo số 348/BC-UBND ngày 16/7/2026 của UBND xã về việc kết quả tổng hợp các cuộc kiểm tra, thanh tra, kiểm tra chuyên đề có khai thác tài liệu kế toán từ năm 2023 đến thời điểm báo cáo.
40. Báo cáo số 349/BC-UBND ngày 16/7/2026 của UBND xã về quyết toán kinh phí sử dụng nguồ kinh phí hỗ trợ dịch vụ thủy lợi năm 2026
- Cơ quan tự ban hành:
41. Tờ trình số 168/TTr-PKT ngày 13/7/2026 Về việc xin ý kiến Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã đối với dự thảo Quyết định phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp lại cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của UBND xã Lùng Phình 
42. BC số 82/BC-PKT ngày 10/7/2026 về Kết quả Kiểm tra công tác thi công, quản lý khoáng sản (đá) phát sinh tại Công trình: Đường từ thôn Nhiều Cù Ván A đến thôn Tẩn Chư, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà.
43. TTr số 167/TT-PKT ngày 13/7/2026 V/v đề nghị đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp lần đầu có sai sót của hộ ông Thào Đức Cơ và bà Giàng Thị Pao (BB thẩm định và KQ đính chính GCN ngày 13/7/2026).
44. Tờ trình số 165ngày 09/7/2026 của Phòng kinh tế xã về việc công khai dự toán ngân sách xã 06 tháng năm 2026
45. BC số 81/BC-PKT ngày 10/7/2026 về Đánh giá các chỉ tiêu chưa đạt: Trồng rừng, trồng dược liệu, thành lập Hợp tác xã, Tổ hợp tác.
46. Tờ trình số 166/TTr-PKT ngày 10/7/2026 về điều chỉnh số nhân khẩu hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 Đợt 01 tháng 07 năm 2026
	

	
	
	Cơ quan tự ban hành

	
	
	

	
13
	
Phòng văn hóa xã hội
	Tham mưu Thường trực HĐND & UBND
	

     24
	* Văn bản tham mưu UBND xã
1. Văn bản số 950/UBND-VHXH ngày 10/7/2026 về Rà soát đối tượng thụ hưởng và nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP đối với các thôn đặc biệt khó khăn thuộc các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025 gửi Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai
2. Văn bản số 941/UBND-VHXH ngày 09/7/2026 về Triển khai các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã đánh giá chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức hàng tháng, quý.
3. Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 09/7/2026 về Đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai cho chủ trương thực hiện hợp đồng lao động để hỗ trợ công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ tại Văn phòng HĐND và UBND xã
4. Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 14 /7/2026 về Thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 31/7/2023  của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút,  trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Nghị định số 179/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ trên địa bàn xã Lùng Phình
5. Văn bản số 976/UBND-VHXH ngày 16/7/2026 về Tham gia ý kiến dự thảo Nghị định sửa đôi, bổ sung một số điều của Nghị định số 172/2025/NĐ-CP gửi Sở Nội vụ.
6. Quyết định nâng lương thường xuyên cho 04 người, trong đó: Công chức: 03 người, Viên chức: 01 người) (QĐ số 53, 54, 55, 56 ngày 15/7/2026)
7. Văn bản 955/UBND-VHXH ngày 13/7/2026  của UBND xã Lùng Phình về tham mưu Văn bản  phối hợp tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2026.
8. Kế hoạch 202/UBND-VHXH ngày 14/7/2026  của UBND xã Lùng Phình về Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn xã Lùng Phình, giai đoạn 2026 – 2030
9. Văn bản 953/UBND-VHXH ngày 10/7/2025 về Tham gia ý kiến vào dự thảo xác định đối tượng để giải quyết chính sách đối với người hoạt động KCT ở thôn, tổ dân phố gửi Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.
10. Văn bản số 957/UBND-VHXH ngày 13/7/2026 về Đôn đốc  các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn dôi dư do sắp xếp, sáp nhập thôn năm 2026 (lần 2)
11. Báo cáo số 334 /UBND-VHXH  ngày 9/7/2026 về Tham mưu báo cáo thực hiện chỉnh lý hồ sơ, tài liệu năm 2025.
12. Văn bản số 962/UBND-VHXH ngày 14/7/2026 về Tham mưu Văn bản tăng cường thực hiện các chỉ tiêu công tác dân số và phát triển năm 2026
13. Văn bản số 963/UBND-VHXH ngày 14/7/2026 về triển khai khảo sát trực tuyến về tình hình hoạt động y tế tuyến cơ sở và công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân
14.  kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 13/7/2026 về Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh, thuốc và chế độ điều dưỡng theo Nghị quyết số 21/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lào Cai
15. Văn bản số 971/UBND-VHXH ngày 15/7/2026 về lập dự trù kinh phí khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí do Ngân sách nhà nước chi trả năm 2026
16. báo cáo số 334/BC-UBND ngày 15/7/2026 về kết quả thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ; cắt giảm 50% thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính; hiệu quả hoạt động  của mô hình "Người bản số" và Các Tổ công nghệ số cộng đồng.
17. Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 15/7/2026 về kiện toàn các Tổ công nghệ số cộng đồng xã Lùng Phình sau sắp nhập thôn.
18. Báo cáo số: 345/ UBND-VHXH , ngày 15/7/2026 về đội ngũ công chức phụ trách lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn xã Lùng Phình
19. Văn bản số 205/KH-UBND ngày 16/7/2026 về thực hiện Kế hoạch số 289/KH-UBND ngày 17/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn xã năm 2026
20. Báo cáo số: 339 / UBND-VHXH, ngày 14/7/2026 về BC kết quả thẩm định trường học hạnh phúc
21. Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 14/7/2026 về chi tham hỏi, tặng quà cho các hộ gia đình thờ cúng liệt sĩ, vợ liệt sĩ tái giá nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/1947 -27/7/2026.
* Văn bản của Phòng VH-XH
1. Tờ trình số: 230/TTr-PVHXH ngày 07/7/2026 và Tờ trình số 233/TTr-PVHXH ngày 09/7/2026 về đề nghị TT. UBND xã cho ý kiến đối với 01 viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo đến liên hệ công tác tại xã.
2. Văn bản số 235/GM-TTĐ ngày 13/7/2026 về Tổ chức họp Tổ thẩm định thực hiện chính sách, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn nghỉ việc do sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn xã Lùng Phình
3. Tờ trình số 330 /PVHXH , ngày 16/7/2026 Về việc xin kinh phí cấp bù học phí theo nghị định 238 và chế đọ nội trú quyết định 53
4. báo cáo số: 329/ UBND-VHXH , ngày 9/7/2026  về báo cáo số tiết và kinh phí chi trả chế độ làm thêm giờ đối với nhà giáo từ năm học 2022 -2023 đến năm học 2024-2025
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Trung tâm phục vụ hành chính công
	Tham mưu Thường trực HĐND & UBND
	

   05
	+ Tờ trình số: 08/TTr-HCC, ngày 9/7/2026 Về việc xin bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đầu mối kiểm soát TTHC của Trung tâm phục vụ hành chính.
 + Báo cáo Số: 29/BC-HCC, ngày 08 tháng 7 năm 2026 báo cáo tuần 28 năm 2026 TTHC của Trung tâm phục vụ hành chính
 + Công văn Số: 10 /CV-HCC ngày 13 tháng 7 năm 2026 V/v triển khai đánh giá chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức hằng tháng, quý tại trung tâm HCC.
  + Lịch công tác  Số: 11 /LCT-HCC ngày 13 tháng 7 năm 2026 lịc công tác tuần Của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lùng Phình.
 + Chương trình công tác  Số: 02 /CTr-HCC ngày 14 tháng 7 năm 2026 chương trình Công tác quy III năm 2026 của trung tâm phục vụ HCC.
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	1.Tờ trình số 123/TTr-UBND xã ngày 10/7/2026 về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng khu dân cư xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai; 
2.Văn bản số 954/UBND-KT ngày 10/7/2026 về việc đề xuất điều chỉnh danh mục nhà bán trú trường TH&THCS Tả Van Chư, xã Lùng Phình sang nhà bán trú trường PTDTBT TH &THCS Lùng Thẩn xã Lùng Phình.
3.Văn bản số 07/CV-TTDVTH ngày 13/7/2026 về việc đề nghị kiểm tra, xử lý vị phạm trật tự xây dựng, đất đai;
4.Văn bản số 09/CV-TTDVTH ngày 13/7/2026 về việc đề nghị kiểm tra, xử lý vị phạm trật tự xây dựng, đất đai; 
5.Văn bản số 10/CV-TTDVTH ngày 13/7/2026 về việc đề nghị kiểm tra, xử lý vị phạm trật tự xây dựng, đất đai; 
6. Văn bản số 11/CV-TTDVTH ngày 13/7/2026 về việc đề nghị kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, đất đai;
7. Thông báo số 08/TB-TTDVTH ngày 13/7/2026 về việc dừng hoạt động mua bán, trao đổi, tập kết, trung chuyển gia súc tại chợ Lùng Phình để thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Lở mồm long móng;
8.Báo cáo số 24/BC-TTDVTH ngày 09/7/2026 Kết quả rà soát Danh sách con em các hộ dân tham gia vùng trồng dược liệu Cát cánh trên địa bàn xã Lùng Phình 
9.. Báo cáo số 26/TB-TTDVTH ngày 13/7/2026 V/v rà soát, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất và hoạt động xây dựng trên địa bàn xã Lùng Phình (tuần 2 tháng 7 từ ngày 06/7 đến ngày 10/7/2026); 
10.Báo cáo số 27/BC-TTDVTH ngày 16/7/2026 kết quả thực hiện nhiệm vụ tuần 3 tháng 7 năm 2026 của Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Lùng Phình (Từ ngày 09/7/2026 đến ngày 15/7/2026) 
11. Chương trình số 03/CTr-TTDVTH ngày 14/7/2026 chương trình công tác qúy III năm 2026 của trung tâm dịch vụ tổng hợp xã. 
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